
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260002337/PCBB-HN
Ngày công bố: 17/07/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ DMAX

3. Số văn bản của cơ sở: 11.07.26 DMAX  Ngày: 16/07/2026

2. Địa chỉ: Số 28 đường Louis VII-BT4, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ,
Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Họ mũi khoan nha khoa

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

Tên chủ sở hữu: Yammi Hummingbird Medical Technology (Suzhou) Co.,
Ltd.
Địa chỉ chủ sở hữu: Floor 1-2, Building F, Block A, 128 YinHe Road,

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Dùng trong nha khoa

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):
1 Tên chất ma túy, tiền chất:   Tên khoa học:
Mã thông tin CAS:
Nồng độ, hàm lượng chất ma tuý, tiền chất:
Tổng hàm lượng chất ma tuý, tiền chất trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



DongNan Street, Changshu City, Suzhou, Jiangsu P.R. China, CHINA

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 0362648883 Điện thoại di động: 0362648883

Địa chỉ: Số 28 đường Louis VII- BT4, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ,
Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ DMAX

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

1
Mũi khoan nha
khoa

BR-S45,BR-29UF, BR-48F,
BR-L50, BR-47C,BR-S46,
BR-20EF, BR-50F, BR-
L49, BR-45C,BR-S41, BR-
50EF, BR-49F, BR-L47,
BR-46C,BR-S31, BR-49EF,
BR-47F, BR-L45, BR-
41C,BR-20, BR-47EF ,BR-
45F(MI-45F, BR-L46, BR-
40C,BR-50, BR-45EF, BR-
46F, BR-L41, BR-31C,BR-
49, BR-46EF, BR-41F, BR-
L40, BR-29C,BR-47, BR-
41EF, BR-40F, BR-L31,
BR-25C,BR-45 BR-40EF,
BR-31F, BR-L30, BR-
26C,BR-46, BR-31EF, BR-
30F, BR-L29 BR-
40VC,BR-41, BR-29EF,
BR-29F, BR-L46F, BR-
29VC,BR-40, BR-21EF,
BR-21F, BR-L41F, BR-
LL41C,BR-31, BR-25EF,
BR-25F, BR-L40F, BR-
LL41VC,BR-30, BR-26EF,
BR-26F, BR-L31F ,BR L-
40C,BR-29, BR-S20F ,BR-
L30F,BR-S50F(
CD50F),BR-25, BR-

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINARound head (spherical)



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

L-40

2
Mũi khoan nha
khoa

BC-29, BC-31, BC-32, BC-
33, BC-42,BC-43, BC-33C,
BC-42C, BC-43C,BC-S31,
BC-S32 ,BC-S42, BC-S43

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINARound head ( with collar)

3
Mũi khoan nha
khoa

SD-40, SD-43, SD-L42,SD
L-S41 (DI-41),SD-41, SD-
44,SD-42, SD-45

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAVacuum Bamboo

4
Mũi khoan nha
khoa

DI-30, DI-41, DI-31C, DI-
43C, DI-SS41,DI-31, DI-
42, DI-41C, DI-S30,DI-32
,DI-43, DI-42C, DI-S41

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINA
Inverted cone head (with
collar)

5
Mũi khoan nha
khoa

SI-44 ,SI-S26, SI-46C, DJ-
30EF, DJ L-32EF,SI-45, SI-
S46, SI-47C, DJ-31EF, DJ
L-31F,SI-46, SI-S18, DJ-
32EF, DJ L-32F,SI-47, SI-,
DJ-33EF, DJ L-33F,SI-48,
DJ-30F, DJ L-31,SI-50, DJ-
31F, DJ L-32,DJ-32F, DJ L-
33,DJ-08, DJ-S32, DJ-31C,
DJ-33F, DJ L-34,DJ-10,
DJ-28, DJ-32C, DJ L-
35,DJ-12, DJ-29, DJ-33C,

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAInverted cone head



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

DJ L-32C,DJ-13, DJ-30,
DJ-34C, DJ L-33C,DJ-17,
DJ-31, DJ L-34C,DJ-20,
DJ-32, DJ L-35C,DJ-19 DJ-
33 DJ L-33VC,DJ-22, DJ-
34,DJ-23

6
Mũi khoan nha
khoa

EX-10, EX-31F, EX-S22C,
EX-22C, EX-15EF,EX-19,
EX-41F, EX-S31C, EX-
15C, EX-21EF,EX-20, EX-
19F, EX-S19C, EX-19C,
EX-26EF,EX-21, EX-20F,
EX-S20C, EX-20C,EX-26,
EX-21F, EX-21VC, EX-
21C,EX-41, EX-26F, EX-
26VC, EX-26C,EX-31

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAPear

7
Mũi khoan nha
khoa

SFR-07, SFR-23, SFR-08F,
SFR-41F, SFR-19C,SFR-08
,SFR-41, SFR-10F ,SFR-
42F ,SFR-20C,SFR-09
,SFR-42, SFR-11F, SFR-
43F, SFR-21C,SFR-10,
SFR-43, SFR-12F, SFR-
44F, SFR-40C,SFR-11,
SFR-44, SFR-13F ,SFR-
42C,SFR-12, SFR-64, SFR-
19F, SFR-42EF, SFR-
43C,SFR-19, SFR-L12,
SFR-20F, SFR-20EF, SFR-
11C,SFR-20 ,SFR-21F,
SFR-12EF, SFR-12C,
SFR-21, SFR-22F,SFR-22,

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAFlat Cylindrical



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

SFR-23F,SF-08C, SF-
11VC, SF-11EF, SF-07, SF-
31,
SF-11C, SF-12VC ,SF-
12EF, SF-08, SF-41,SF-
12C ,SF-13VC, SF-41EF,
SF-09, SF-42,SF-13C, SF-
21VC ,SF-42EF, SF-11, SF-
44,SF-20C, SF-43VC, SF-
12, SF-45,SF-09F(CD-62F)
(MI-62F),SF-21C ,SF-13,
SF-60,SF-23C, SF-11F, SF-
20, SF-61,SF-40C, SF-12F,
SF-21, SF-62,
SF-41C, SF-20F, SF-22,
SF-63,SF-42C, SF-41F, SF-
23, SF-64,SF-43C, SF-43F,
SF-24, SF-L12,SF-44C, SF-
S08F, SF-25 ,SF-S41,SF-
S09F(CD-58F),SF-45C, SF-
S42,SF-S42C

8
Mũi khoan nha
khoa

SR-07F(MI-61F) , SR-S30F
(CD-52F),SR-11, SR-26,
SR-11C,SR-S07F(CD-51F),
SR-31F(CD-60F),SR-12,
SR-27, SR-12C,SR-
32F(CD-61F),SR-10F, SR-
13, SR-28, SR-13C,SR-11F,
SR-47F, SR-15, SR-29, SR-
14C,SR-12F, SR-L16F, SR-
16 ,SR-47, SR-20C,
SR-S18(CD-SS51),SR-13F,
SR-11EF, SR-18,SR-21C,

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINARound Cylindrical



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

SR-14F, SR-12EF, SR-19
,SR-22C,
SR-15F, SR-21EF, SR-20,
SR-23C,SR-16F, SR-25EF,
SR-21 ,SR-11VC ,SR-24C,
SR-17F, SR-27EF, SR-23,
SR-13VC, SR-25C,SR-20F,
SR-26EF, SR-24, SR-
21VC, SR-26C,
SR-45EF(EX-36EF),SR-
21F, SR-25, SR-26VC ,SR-
47C,SR-22F, SR-47EF

9
Mũi khoan nha
khoa

SO-24EF(EX-36EF),SO-
12F SO-10 ,SO-12C, SO-
S22,SO-13F, SO-13, SO-
14C,SO-14F, SO-14, SO-
15C,SO-15F, SO-15, SO-
20C,SO-20F, SO-20, SO-
21C,SO-21F, SO-12,SO-
21,SO-22,SO-24,ZT-
009EF(FO-40EF)  ,ZT-
007F(MI-53F)  ,ZT-S007F
(CD-53F),ZT-11 ,ZT-
11C,ZT-L13C, ZT-14,ZX-
11EF, ZX-11F, ZX-13C,
ZX-13,ZX-12EF, ZX-12F
,ZX-12C, ZX-12,ZX-13EF
,ZX-13F, ZX-L12C,FO-
11UF ,FO-11, FO-11C ,FO-
10F, FO-20VC,FO-20UF,
FO-12 ,FO-12C, FO-11F
,FO-12VC,FO-19, FO-14C
,FO-12F,FO-10EF ,FO-20,

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAPointed Cylindrical



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

20C, FO-14F,FO-11EF
,FO-21, FO-21C, FO-
19F,FO-12EF ,FO-22, FO-
22C, FO L-20F,FO-19EF
,FO-24, FO-30C, FO-
20F,FO-L20EF, FO-30, FO-
33C, FO-21F,FO-20EF
,FO-33, FO-34C, FO L-
22F,FO-22EF, FO-34 ,FO-
S20C, FO-22F,FO-33EF
,FO-36, FO-24F,FO-33F

10
Mũi khoan nha
khoa

TC-12UF, TC-10EF ,TC-
10F, TC-10 ,TC-11C,TC-
21UF, TC-11EF, TC-11F,
TC-11, TC-15C,
TC-25UF, TC-12EF, TC-
12F, TC-12, TC-21C,TC-
29UF ,TC-13EF, TC-13F,
TC-13 ,TC-26C,
TC-30UF, TC-15EF, TC-
15F, TC-16, TC-27C,TC-
S11, TC-20EF, TC-20F,
TC-20, TC-S11C,
TC-S12, TC-21EF, TC-21F,
TC-21, TC-S12C,TC-S20,
TC-22EF, TC-22F, TC-22,
TC-11VC,
TC-S21, TC-23EF, TC-25F,
TC-23,TC-S22, TC-25E,F
TC-26F, TC-26,TC-SS21,
TC-29EF, TC-29F, TC-
28,TC-30EF, TC-30F ,TC-
33,TC-S11,EF TC-

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAPointed Tapered



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

S12EF, TC-S12F,TC-
S21F,TC-SS21F

11
Mũi khoan nha
khoa

TR-08(RS-31),TR-07EF,
TR-07F, TR-04C, TR-
S13C,TR-09EF, TR-09F,
TR-10, TR-06C, TR-
S21C,TR-11EF, TR-11F
,TR-11 ,TR-10C, TR-
S35C,TR-12EF(CE-16EF),
TR-12(TR-25),
TR-12F, TR-11C ,TR-
SS21C,TR-13EF TR-13F
TR-13 TR-12C TR-L12C
TR-20F(CR-21F),TR-21EF,
TR-14, TR-13C, TR-
L13C,TR-24EF(CR-
11EF),TR-21F TR-15, TR-
19C ,TR-L19C,TR-
24F(CR-11F),TR-25EF,
TR-16, TR-22C ,TR-
LL13C,TR-26EF, TR-25F
,TR-17 ,TR-23C ,TR-
LL22C,TR-31EF (CR-
12EF),TR-26F, TR-18, TR-
27C ,TR-LL23C,TR-33EF
,TR-28F, TR-19, TR-28C,
TR-12VC,TR-35EF, TR-
41F, TR-20 ,TR-30C, TR-
13VC,TR-S14EF, TR-43F,
TR-21, TR-33C ,TR-
21VC,TR-SS30EF(EX-
SS14EF), TR-32F (CR-
12F),TR-22, TR-34C, TR-

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd.

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINARound Tapered



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

TR-35C, TR-34VC,TR-
24(RS-21),TR-L12, TR-
34F, TR-36C ,TR-35VC,
TR-L13, TR-35F, TR-26
,TR-37C, TR-36VC,TR-
L19, TR-36F, TR-27, TR-
38C, TR-LL13VC,
TR-L22, TR-37F, TR-28,
TR-40C, TR-LL22VC,TR-
L23, TR-L37F, TR-62C,
TR-LL23VC,
TR-30,TR-S13F(CE-
16F),TR-LL13, TR-33, TR-
S21VC,
TR-SS20(EX-SS13),TR-
LL22 ,TR-S21F(CD-59F),
TR-34,
TR-35, TR-SS22(EX-
SS14),TR-LL23, TR-
S13,TR-S14 TR-36,TR-S18
TR-38,TR-S21, TR-40,
TR-S22, TR-41,TR-S23,
TR-42,TR-S31,TR-SS21,

12
Mũi khoan nha
khoa

TFR-23EF, TFR-12 ,TFR-
50, TFR-12F, TFR-
50F,TFR-25EF ,TFR-14
,TFR-51, TFR-13F, TFR-
51F,

TFR-31EF, TFR-15, TFR-
52, TFR-23F, TFR-
52F,TFR-30EF, TFR-23
,TFR-53, TFR-25F, TFR-

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAFlat Tapered



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

33EF, TFR-25 ,TFR-60,
TFR-26F,TFR-50EF, TFR-
26, TFR-64, TFR-31F,
TFR-61F, TFR-52EF, TFR-
30, TFR-65, TFR-30F,
TFR-62F,TFR-53EF ,TFR-
31, TFR-32F, TFR-
63F,TFR-66F(CE-
17F),TFR-32, TFR-
33F,TFR-S15F(CE-
12F),TFR-51C, TFR-
33,TFR-52C,TFR-53C,TF-
11EF ,TF-09, TF-22VC
,TF-09C, TF-S11,TF-12EF,
TF-10, TF-31VC, TF-10C,
TF-S12,
TF-13EF, TF-11, TF-51VC,
TF-12C, TF-S20,TF-18EF,
TF-12, TF-12VC, TF-13C,
TF-S21,
TF-21EF, TF-13, TF-
S12VC, TF-14C, TF-
S22,TF-22EF, TF-14, TF-
L12VC, TF-15C, TF-S23,
TF-23EF (CE-13EF),TF-18,
TF-LL14C, TF-18C, TF-
S31,TF-28EF(EX-
29EF),TF-19 ,TF-LL23C,
TF-22C, TF-S41,TF-49EF,
TF-20, TF-LL25C, TF-24C,
TF-S50,TF-SS31(EX-SS33)
,TF-52EF ,TF-21, TF-
25C,TF-SS31EF(EX-



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

TF-23 ,TF-43C, TF-
L12,TF-S53F, TF-24, TF-
44C, TF-L14,TF-11F ,TF-
25, TF-50C, TF-LL14,
TF-12F ,TF-30, TF-51C, TF
L-12,TF-13F ,TF-31, TF-
S52C, TF L-13,TF-18F ,TF-
41, TF-L12C, TF L-14,TF-
22F ,TF-42, TF-L14C, TF
L-LL14,TF-21F ,TF-43,
TF-L23C,TF-25F ,TF-44,
TF-L25C,
TF-50F, TF-50,TF-51F, TF-
51

13
Mũi khoan nha
khoa

TT-20EF(FO-42EF), TT-
S12(SO-S20),TT-10F, TT-
10, TT-S12C,TT-22EF(FO-
21EF),TT-12F, TT-12, TT-
10C, TT-S22,TT-24EF(FO-
22EF) , TT-S24(FO-
S21),TT-13F ,TT-13, TT-
12C,
TT-14F, TT-32EF, TT-19,
TT-20C, TT-S12F,TT-16F
,TT-34EF, TT-20, TT-22C,
TT-S22F,
TT-SS22F (FO-SS21F),TT-
19F ,TT-22 ,TT-24C,TT-
24(FO-21),TT-20F, TT-
26C, TT-L34F,
TT-26(FO-22),TT-22F ,TT-
32C,TT-24F(FO-21F),TT-
30, TT-34C,TT-26F(FO-

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINATorpedo



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

TT-34(FO-11),TT-30F, TT-
24VC,TT-32F, TT-L34
,TT-S24C,TT-34F,TT-
36F,TTK-14F, TTK-31F
,TTK-12 ,TTK-11C ,TTK-
32C,TTK-21F, TTK-32,F
TTK-14, TTK-12C, TTK-
34C,TTK-22F, TTK-34F,
TTK-16, TTK-14C, TTK-
36C,TTK-24F, TTK-36F,
TTK-21 ,TTK-16C, TTK-
38C,TTK-26F ,TTK-38F,
TTK-22, TTK-18C, TTK-
31C,TTK-28F, TTK-24,
TTK-20C, TTK-33C,TTK-
SS12EF(EX-SS13EF)
,TTK-26 ,TTK-21C, TTK-
16VC,TTK-28, TTK-22C,
TTK-20VC,TTK-32, TTK-
23C, TTK-26VC,
TTK-S12, TTK-34 ,TTK-
24C, TTK-28VC,TTK-
SS14 ,TTK-36, TTK-26C,
TTK-36VC,
TTK-38, TTK-28C ,TTK-
38VC

14
Mũi khoan nha
khoa

FO-06UF ,FO-30EF, FO-
30F, FO-06 ,FO-06C,FO-
13UF, FO-06EF ,FO-26F
,FO-13, FO-13C,
FO-26EF, FO-13F, FO-25,
FO-32C,FO-16F(CE-
15F),FO L-06EF, FO-13EF

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINABud



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

26 ,FO-13VC,
FO-16EF(CE-15EF),FO L-
13EF, FO L-06F, FO-27
,FO-27VC,FO S-13EF(EX-
37EF)
,FO-32EF, FO L-13F, FO-
32,YR-11, YR-12, YR-11C,
YR-12C

15
Mũi khoan nha
khoa

JD-14, JD-18EF, JD-21C
,JD-14F, JD-L33F,JD-
S09F(CD-55F)
,JD-18 ,JD-21EF, JD-33C,
JD-18F,JD-21, JD-29EF,
JD-L33C, JD-21F,JD-29
,JD-30EF, JD-33VC, JD-
29F ,JD-30UF,JD-30, JD-
33E,F JD-30F, JD-
33UF,JD-33 JD,-L33EF,

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAEgg

16
Mũi khoan nha
khoa

BS-16UF, BS-16EF, BS-
20EF, BS-14F, BS-16F,BS-
20F, BS-S16F, BS-16

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINABullet

17
Mũi khoan nha
khoa TX-11, TX-12

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAConvex Lens

18 Mũi khoan nha DW-11, DW-12, DW-13, Yammi Floor 1-2, Building F, CHINADepth Rod



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

khoa DW-14,
DW-21, DW-22, DW-23,
DW-24, DW-25

Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

19
Mũi khoan nha
khoa BQ-11, BQ-12, BQ-11F

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAProximal Hemisphere

20
Mũi khoan nha
khoa BZ-11

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINA
Proximal Hemisphere/End
Concave Cone

21
Mũi khoan nha
khoa TZ-11, TZ-11F,TZ-12 ,TZ-

12F, TZ-12EF

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINA
Conical with concave
surface

22
Mũi khoan nha
khoa YX-11 ,YX-12, YX-11F,

YX-12F

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAConical hemispheres

23 Mũi khoan nha
khoa ZB-11, ZB-11C, ZB-11F Yammi

Hummingbird
Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe CHINAConcave conical

hemispheres



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

24
Mũi khoan nha
khoa DT-11 ,DT-12, DT-13,DT-

11F, DT-12F, DT-13F

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAInverted oval

25
Mũi khoan nha
khoa

EX-11 ,EX-12, EX-13, EX-
14, EX-13C,EX-14C ,EX-
11VC

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINADouble conical

26
Mũi khoan nha
khoa YZ-11, YZ-11F, YZ-11EF

,YZ-11C

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINATooth-tipped drills

27
Mũi khoan nha
khoa

WR-07F,WR-07, WR-12,
WR-21,WR-12C,WR-08F,
WR-08(WF-30, WR-13
,WR L-07 ,WR-13C,WR-
09F WR-09 WR-14 WR-
12VC,WR-10F, WR-10
,WR-15, WR-13VC,WR-
S31F, WR-11, WR-18

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAWheel

28



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Mũi khoan nha
khoa

DZ-11, DZ-12, DZ-13, DZ-
14,DZ-11F, DZ-12F, DZ-
13F, DZ-14F

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAInverted-conical

29
Mũi khoan nha
khoa

EX-16F, EX-17F, EX-
18F,EX-16 ,EX-17, EX-18,
EX-23, EX-27

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINATable-shouldered

30
Mũi khoan nha
khoa TH-11, TH-12 ,TH-13 ,TH-

14, TH-15

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINACold-cutting

31
Mũi khoan nha
khoa

BX-06F, BX-13F, BX-06
,BX-14 ,BX-08C,BX-08F,
BX-14F, BX-08 ,BX-16,
BX-10C,
BX-10F ,BX-15F, BX-10
,BX-17(EX-24), BX-
13C,BX-11F, BX-17F, BX-
11, BX-21,
BX-12F, BX-18F, BX-12
,BX-L21,BX-21F ,BX-13

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINAGuided

32
Mũi khoan nha
khoa

SC-11EF, SC-12EF, SC-
11F ,SC-12F,ZY-11F ,ZY-
12F, ZY-11, ZY-12 ,ZY-13,

Yammi
Hummingbird
Medical

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,

CHINASafety heads



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

ZC-11EF ,ZC-12EF, ZC-
11F ,ZC-11, ZC-S19,ZC-
19C,
XG-11 ,XG-12, XG-13,
XG-14,XG-11F ,XG-12F,
XG-13F, XG-14F,
ZH-12EF, ZH-12F, ZH-
12C, ZH-12,ZH-14EF ,ZH-
14F, ZH-14C ,ZH-14,
ZH-16EF ,ZH-16F, ZH-
16C, ZH-16,ZH-17EF, ZH-
17F ,ZH-17C, ZH-17,
ZH-18EF ,ZH-18F, ZH-
18C, ZH-18,ZH-19EF, ZH-
19F, ZH-19C, ZH-19,

Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

33
Mũi khoan nha
khoa

DX-11, DX-12 ,DX-13,
DX-14 ,DX-15,DX-16 ,DX-
11C, DX-12C ,DX-13C,
DX-14C,
DX-15C ,DX-16C

Yammi
Hummingbird
Medical
Technology
(Suzhou) Co.,
Ltd

Floor 1-2, Building F,
Block A, 128 YinHe
Road, DongNan Street,
Changshu City, Suzhou,
Jiangsu P.R. China

CHINADrills with guides


